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CHỦ ĐỀ 9: HỆ THẦN KINH (TIẾP THEO)
DÂY THẦN KINH TỦY
I .CẤU TẠO DÂY THẦN KINH TỦY : 
Từ tủy sống xuất phát 31 đơi dây hần kinh tủy , mỗi dây gồm 2 rễ : rễ trước ( rễ vận động ), rễ sau ( rễ cảm giác ) .Các rễ tủy đi ra khỏi lỗ gian đốt -> dây thần kinh tủy.
II CHỨC NĂNG CỦA DÂY THẦN KINH TỦY :
-	Rễ trước dẫn truyễn xung vận động( li tâm ) 
-	Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác ( hướng tâm ).
-	Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại , nối với tủy sống qua  rễ trước và rễ sau 
 dây thần kinh tủy là dây pha
BÀI 46 . TRỤ NÃO , TIỂU NÃO , NÃO TRUNG GIAN
I. VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÃO BỘ
         Não bộ kể từ dưới lên gồm : trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não .
II . CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRỤ NÃO:
-	Trụ  não nằm tiếp liền phía trên tủy sống , gồm: hành não, cầu não, não giữa ( cuống não, củ não sinh tư) 
-	Cấu tạo: chất trắng ở ngoài, chất xám ở trong.
-	Chức năng: 
* Chất xám tạo thành các nhân xám, nơi xuất phát 12 đơi dây thần kinh não có chức năng: điều khiển, điều hòa các nội quan 
* Chất trắng: gồm đường dẫn truyền lên ( cảm giác) và dẫn truyền xuống (vận động)
III. NÃO TRUNG GIAN:
-	Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não gồm : dưới đồi thị, đồi thị.
-	Cấu tạo và chức năng: Các nhân xám ở vùng dưới đồi là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt ; Đồi thị là trạm chuyển tiếp đường dẫn truyền cảm giác từ dưới lên não .
IV. TIỂU NÃO: 
-	Tiểu não nằm phía sau trụ não, dưới đại não.
-	Cấu tạo: Chất xám nằm ngoài làm thành vỏ tiểu não, chất trắng nằm trong là các đường dẫn truyền .
-	Chức năng : có vai trò điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể .
BÀI 47. ĐẠI NÃO
I . CẤU TẠO CỦA ĐẠI NÃO:
1. Cấu tạo ngoài: 
Đại não là phần phát triển nhất ở người, có rãnh liên bán cầu chia não thành bán cầu não trái và phải . Mặt ngoài của mỗi bán cầu não có các rãnh sâu chia thành 4 thùy : thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương. Tại mỗi thùy có các khe, rãnh tạo thành khúc cuộn làm tăng diện tích bề mặt vỏ não lên tới 2300-2500cm2 
2	Cấu tạo trong: 
- Bề mặt đại não được phủ bởi lớp chất xám tạo thành vỏ não dày khoảng 2-3 mm
- Dưới vỏ não là chất trắng có các nhân nền và những đường thần kinh nối các vùng của vỏ não , nối 2 bán cầu não với nhau và nối vỏ não với các phần dưới của não và với tủy sống. Hầu hết các đường này đều bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống
II. SỰ PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG CỦA ĐẠI NÃO 
-	Vỏ não có các vùng cảm giác và vận động có ý thức , thuộc phản xạ có điều kiện .
-	Các vùng có ở người và động vật: vùng thị giác ở thùy chẩm, vùng thính giác ở thùy thái dương, vùng cảm giác ở hồi đỉnh lên(sau rảnh đỉnh) , vùng vận  động ở hồi trán lên( trước rãnh đỉnh) .
-	Vùng chức năng chỉ có ở người : vùng vận động ngôn ngữ( nói, viết), nằm gần vùng vận động , vùng hiểu tiếng nói và chữ viết nằm gần vùng thính giác và thị giác.
BÀI 48  . HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I. CUNG PHẢN XẠ SINH DƯỠNG:
         Cung phản xạ sinh dưỡng có TUTK nằm trong chất xám của sừng bên tủy sống và trong trụ não. Đường hướng tâm giống cung phản xạ vận động nhưng đường li tâm gồm 2 nơ ron tiếp giáp nhau trong các hạch thần kinh sinh dưỡng.
II. SINH DƯỠNG CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH: 
Hệ thần  kinh sinh dưỡng gồm hai phân hệ: giao cảm và đối giao cảm 
III. CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG :
Nhờ tác động đối lập của 2 phân hệ này mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng. VD :
-	Phân hệ giao cảm làm tăng lực và nhịp cơ tim, làm co mạch máu dưới da, giảm tiết nước bọt.
-	Phân hệ đối giao cảm làm giảm  lực và nhịp cơ tim, làm dãn mạch máu dưới da, tăng  tiết nước bọt.
Củng cố:
Câu 1. Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?
A. Tủy sống
B. Hạch thần kinh
C. Não trung gian
D. Tiểu não
Câu 2. Liền phía sau trụ não là
A. não giữa.      B. đại não.
C. tiểu não.      D. hành não.
Câu 3. Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?
A. Não trung gian
B. Não giữa
C. Cầu não
D. Hành não
Câu 4. Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?
A. Hành não      B. Cầu não
C. Não giữa      D. Tiểu não
Câu 5. Bộ phận nào dưới đây được cấu tạo bởi chất trắng bao ngoài, chất xám nằm bên trong ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Trụ não
C. Tiểu não
D. Đại não
Câu 5. Ở vỏ não người, rãnh đỉnh là nơi ngăn cách
A. thùy chẩm với thùy đỉnh.
B. thùy trán với thùy đỉnh.
C. thùy đỉnh và thùy thái dương.
D. Thùy thái dương và thùy chẩm.
Câu 6. Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?
A. Thùy chẩm
B. Thùy thái dương
C. Thùy đỉnh
D. Thùy trán
Câu 7. Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán ?
A. Vùng vị giác
B. Vùng hiểu tiếng nói
C. Vùng vận động ngôn ngữ
D. Vùng thính giác
Câu 8. Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong
B. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong tạo thành các nhân nền
C. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong
D. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong tạo thành các nhân nền
Câu 9. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.
A. 4/5      B. 3/4
C. 2/3      D. 5/6
Câu 10. Hầu hết các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não và các phần dưới của não đều bắt chéo ở
A. hành tủy hoặc tủy sống.
B. não trung gian hoặc trụ não.
C. tủy sống hoặc tiểu não.
D. tiểu não hoặc não giữa.


